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	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2024 - 2025
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
PHÂN MÔN: LỊCH SỬ 6
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 13/03/2025


A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
 - Học sinh nhận biết, thông hiểu vận dụng được các kiến thức cơ bản các bài 14, 15
- Học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức lịch sử nhà nước Văn Lang- Âu Lạc, Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc
2. Kĩ năng:
 - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, phân tích làm bài kiểm tra
          3. Thái độ: 
- Trách nhiệm: Thực hiện, tuyên truyền cho người thân về những giá trị mà bài học mang lại
- Bồi dưỡng phẩm chất trung thực trong làm bài kiểm tra
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động họct tập lịch sử 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học
4. Định hướng phát triển năng lực:
* Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
* Năng lực đặc thù: 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các sự việc hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài kiểm tra; 
- Chăm chỉ học tập thông qua bài học sưu tầm các tư liệu lịch sử
- Năng lực giải quyết vấn đề, kĩ năng sáng tạo, kĩ năng nhận xét so sánh, liên hệ thực tế, phân tích sự kiện lịch sử, phương pháp tư duy, tổng hợp
- Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học, tự làm bài của học sinh.
B. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY
	Năng lực
	  Mạch nội dung/ đơn vị kiến thức
	Cấp độ tư duy

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	- Tìm hiểu lịch sử
- Nhận thức và tư duy khoa học
-Vận dụng kiến thức kỹ năng
	Nhà nước Văn Lang- Âu Lạc
	
5TN

	
2TN
	 
1TL
	
40%

	- Tìm hiểu lịch sử
- Nhận thức và tư duy khoa học
-Vận dụng kiến thức kỹ năng
	Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc
	


7TN

	


3TN
	


1TL

	


60%

	                           Điểm - Tỷ lệ %
	40% 
	30% 
	30% 
	100%

	                                Tổng
	4
	3
	3
	10


C. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KÌ II
PHÂN MÔN: LỊCH SỬ- THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung
kĩ năng
	Đơn vị
kiến thức
	Mức độ kiến thức,
kĩ năng cần kiểm tra,
đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	

	1
	Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X

	Bài 14: Nhà nước Văn Lang- Âu Lạc
	Nhận biết
Nêu được khoảng thời gian thành lập và xác định được phạm vi không gian của nước Văn Lang- Âu Lạc trên lược đồ
Thông hiểu
- Trình bày được tổ chức của nhà nước Văn Lang- Âu Lạc
Vận dụng
-Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang- Âu Lạc
	

5
	

2
	  

 1
	

    8

	2
	
	Bài 15 Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

	Nhận biết
Nêu được một số chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc Thuộc
Thông hiểu
Hiểu được một số chuyển biến cơ bản về kinh tế và xã hội của người Việt cổ dưới ách cai trị, đô hộ của các triệu đại phong kiến phương Bắc
Vận dụng
- Nêu được một số chuyển biến cơ bản về kinh tế, xã hội của người Việt cổ dưới ách cai trị, đô hộ của các triều đại phong kiến Phương Bắc
	

7
	

3
	   

1
	

     11

	Tỉ lệ chung
	40% 
	30% 
	30% 
	100%


I. [bookmark: _Hlk180552751]TRẮC NGHIỆM (5. 0 điểm)
[bookmark: _Hlk180937679]1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1. Nhà nước Văn Lang chia làm bao nhiêu bộ?
A. 15 bộ.                            B. 16 bộ                       C. 17 bộ.              D. 18 bộ.
Câu 2. Năm 208 TCN, Thục Phán lên làm vua, xưng là An Dương Vương, lập ra nhà nước
A. Văn Lang.                      B. Âu Lạc.                  C. Chăm-pa.          D. Phù Nam.
Câu 3. Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là
A. Sản xuất thủ công nghiệp.                      B. Trao đổi, buôn bán qua đường biển.
C. Sản xuất nông nghiệp.                            D. Trao đổi, buôn bán qua đường bộ.
Câu 4. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng phong tục, tập quán của người Việt cổ thời Văn Lang – Âu Lạc?
A. Xăm mình.                                             B. Làm bánh chưng, bán giầy.
C. Nhuộm răng đen.                                   D. Tục thờ thần – vua.
Câu 5. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đời sống vật chất của người việt cổ thời Văn Lang – Âu Lạc?
A. Cư dân chủ yếu ở nhà sàn, dựng bằng tre, nứa, gỗ…
B. Thức ăn chính là: lúa mì, lúa mạch, thịt bò, rượu vang.
C. Để tóc ngang vai, búi tó hoặc tết tóc kiểu đuôi sam.
D. Phương tiện đi lại chủ yếu trên sông là: ghe, thuyền.
Câu 6. Người đứng đầu các chiêng, chạ thời Hùng Vương gọi là gì? 
A. Lạc hầu              B. Lạc tướng           C. Bồ chính              D. Xã trưởng
Câu 7: Kinh đô của nhà nước Văn Lang là 
A. Phong Châu (Vĩnh Phúc).                     B. Phong Châu (Phú Thọ).
C. Cấm Khê (Hà Nội) .                              D. Cổ Loa (Hà Nội)
Câu 8. Ở Việt Nam, dưới thời thuộc Hán, chức quan nào đứng đầu bộ máy cai trị cấp châu?
A. Thái thú.           B. Thứ sử.                C. Huyện lệnh.        D. Tiết độ sứ.
Câu 9. Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở Việt Nam thời Bắc thuộc?
A. Đúc đồng.         B. Làm gốm.            C. Làm giấy.           D. Làm mộc.
Câu 10. Trên lĩnh vực chính trị, các triều đại phong kiến từ Hán đến Đường còn áp dụng luật pháp hà khắc và
A. Thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của người Việt.
B. Nắm độc quyền về muối và sắt.
C. Cắt người Việt cống nạp nhiều sản vật quý.
D. Đưa người Hán sang ở cùng với dân Việt.
Câu 11. Trên lĩnh vực chính trị, sau khi chiếm được Âu Lạc, các triều đại phong kiến phương Bắc đã
A. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc.
B. Bắt người Việt cống nạp nhiều sản vật quý.
C. Nắm độc quyền về sắt và muối.
D. Di dân Hán tới, cho ở lẫn với người Việt.
Câu 12. Bao trùm trong xã hội Âu Lạc thời Bắc thuộc là mâu thuẫn giữa
A. Người Việt với chính quyền đô hộ.
B. Địa chủ người Hán với hào trưởng người Việt.
C. Nông dân với địa chủ phong kiến.
D. Nông dân công xã với hào trưởng người Việt.
Câu 13. Ở Việt Nam, thời bắc thuộc, thành phần nào trong xã hội sẽ là thủ lĩnh của những cuộc đấu tranh giành độc lập cho người Việt?
A. Địa chủ người Hán.                                     B. Hào trưởng người Việt.  
C. Nông dân lệ thuộc.                                       D. Nông dân công xã.
Câu 14. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách cai trị trên lĩnh vực chính trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với Việt Nam dưới thời Bắc thuộc?
A. Sáp nhập lãnh thổ Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc.
B. Xây đắp nhiều thành lũy lớn ở trị sở các châu, quận.
C. Thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của người Việt.
D. Để cho quan lại người Việt cai trị từ cấp châu trở xuống.
Câu 15. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về chính sách đồng hóa dân tộc Việt của các triều đại phong kiến phương Bắc?
A. Đưa người Hán sang ở cùng với dân Việt.
B. Bắt dân Việt phải theo phong tục, luật pháp của người Hán.
C. Duy trì các phong tục, tập quán lâu đời của người Việt.
D. Mở trường dạy chữ Hán, truyền bá Nho giáo và các lễ nghi phong kiến.
Câu 16. Việc chính quyền đô hộ phương Bắc chiếm đoạt ruộng đất của nhân dân Âu Lạc đã để lại hậu quả gì?
A. Người Việt mất ruộng bị biến thành nông nô của chính quyền đô hộ.
B. Các nguồn tài nguyên, sản vật của đất nước dần bị vơi cạn.
C. Người Việt không có sắt để rèn, đúc công cụ lao động và vũ khí chiến đấu.
D. Nhiều thành tựu văn hóa của Trung Quốc được du nhập vào Việt Nam.
2  Câu trắc nghiệm đúng /sai. Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk180937626]Câu 17. Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về những thành tựu về hoạt động kinh tế của cư dân Văn Lang - Âu Lạc: 
a) Cư dân khai phá đất đai và mở rộng diện tích trồng lúa nước bằng nhiều hình thức canh tác phù hợp. 
b) Ít có bước tiến nào về công cụ và kỹ thuật canh tác nông nghiệp. 
c) Nghề luyện kim đồng phát triển vượt bậc với nhiều sản phẩm được chế tác tinh xảo. 
d) Các nghề thủ công không phát triển mạnh mẽ.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1( 2,0 điểm).Tại sao nói tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang còn đơn giản, sơ khai? Sự ra đời của nhà nước này có ý nghĩa như thế nào trong lịch sử Việt Nam? 
Câu 2 (3,0 điểm). Dưới tác động của các chính sách cai trị, bóc lột của chính quyền phong kiến phương Bắc, nền kinh tế - xã hội nước ta có sự chuyển biến như thế nào?
[bookmark: _Hlk191840411]Chúc các em làm bài tốt
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KÌ II
PHÂN MÔN: LỊCH SỬ 6
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 13/03/2025


A. HƯỚNG DẪN CHUNG 
	- Học sinh làm bài theo cách riêng nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa.
	- Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.
B. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
Mỗi ý đúng: 0.25đ
MÃ ĐỀ 600
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	B
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
	A
	A
	B
	D
	C
	A


Câu 17:
	a. 	Đúng
	b. Sai
	c. Đúng
	d. Sai



MÃ ĐỀ 601
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	B
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	D
	A
	C
	C
	B
	A
	A


Câu 17:
	a. 	Đúng
	b. Sai
	c. Đúng
	d. Sai



MÃ ĐỀ 602
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	B
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	B
	C
	C
	B


Câu 17:
	a. 	Đúng
	b. Sai
	c. Đúng
	d. Sai



MÃ ĐỀ 603
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	B
	C
	C
	A
	B
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	A
	C
	D
	A
	B
	C


Câu 17:
	a. 	Đúng
	b. Sai
	c. Đúng
	d. Sai



MÃ ĐỀ 604
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	A
	C
	B
	C
	B
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
	B
	A
	B
	B
	C
	D


Câu 17:
	a. 	Đúng
	b. Sai
	c. Đúng
	d. Sai


[[[

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1 (2 điểm)
	- Nhà nước Văn Lang còn đơn giản, sơ khai, vì:
+ Nhà nước ra đời dựa trên sự hợp nhất của 15 bộ, Hùng Vương đứng đầu 15 bộ, giúp việc cho vua là các Lạc Hầu, Lạc Tướng…), chưa có pháp luật thành văn, chữ viết,...
+ Phân hoá xã hội giàu - nghèo chưa thực sự sâu sắc.
- Ý nghĩa ra đời của Nhà nước Văn Lang: Kết thúc hoàn toàn thời đại nguyên thuỷ, mở ra thời kì dựng nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.
	

 1 đ


1 đ

	Câu 2 (3 điểm)
	* Chuyển biến về kinh tế ở Việt Nam dưới thời Bắc thuộc:
- Nông nghiệp: 
+ Trồng lúa nước vẫn là  nghề chính , ngoài ra còn trồng cây ăn quả, chăn nuôi.
 + Biết đắp đê, làm thủy lợi.
-Thủ công nghiệp: Rèn sắt, đúc đồng, làm gốm, làm mộc, làm đồ trang sức, … được duy trì và phát triển.
-  Nghề mới: làm giấy, thủy tinh.
- Đường giao thông thủy bộ hình thành.
- Hoạt động buôn bán trong nước và với các nước khác được đẩy mạnh hơn trước.
* Chuyển biến về xã hội  ở Việt Nam dưới thời Bắc thuộc:
 Xã hội bị phân hoá, hình thành một số tầng lớp mới.
+ Một số quan lại, địa chủ người Hán bị Việt hoá.
+ Tầng lớp hào trưởng bản địa hình thành.
- Mâu thuẫn giữa nhân dân Âu Lạc với chính quyền đô hộ phương Bắc ngày càng sâu sắc.
	



1,5 đ








1,5 đ


       PHÓ  HIỆU TRƯỞNG                   TỔ TRƯỞNG                     NHÓM TRƯỞNG
              


       Nguyễn Ngọc Lan                      Doãn Thị Xuân Thanh             Nguyễn Thị Hồng





